
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 8        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 78/2024/KDTM-ST  

Ngày: 30 - 9 - 2024 
 V/v: Tr n     p  ợp đồng mua bán hàng hóa 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 8, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn T ị T ùy Dung 

 Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông P ạm An  Tu n 

2. Bà Nguyễn T ị Kim Hồng 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hứ  Hồng Đào – T ư ký  ủ  Tò  án n ân dân Quận 

8, T àn  p ố Hồ C í Min . 

-   i  i n  i n ki m s t nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh t  m 

gi  p i n tò : Bà Dương T ị T  n  N àn – Ki m sát vi n  

Ngày  30 tháng  9 năm 2024 tại trụ sở Tò  án n ân dân Quận 8, T àn  p ố Hồ 

Chí Minh xét xử sơ t ẩm  ông k  i vụ án dân sự t ụ lý số: 27/2024/TLST-KDTM 

ngày 21 tháng 5 năm 2024, về tr n     p “ ợp đồng mua bán hàng hóa” t eo Quyết 

địn  đư  vụ án r  xét xử số: 295/2024/QĐXXST-KDTM ngày 21 tháng 8 năm 2024 

và Quyết địn   oãn p i n tò  số: 231/2024/QĐST-KDTM ngày 10 tháng 9 năm 2024 

giữ   á  đương sự: 

1. Nguyên đơn: Công ty TNHH Một thành viên Quảng Cáo M 

 Đị    ỉ trụ sở   ín : Số 710 đường K, p ường F, quận R, T àn  p ố Hồ 

Chí Minh. 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Lƣu Trọng N; sin  năm 

1976; C ứ  d n : Giám đố  là người đại diện t eo p áp luật  ủ  nguy n đơn; Ông 

Nguyễn Tuấn M; sin  năm 1987; Đị    ỉ: Số 64/1 đường L, p ường T, quận T 

T àn  p ố Hồ C í Min  là người đại diện t eo ủy quyền  ủ  nguy n đơn (Theo 

Gi y ủy quyền ngày 01/4/2024). 

2. Bị đơn: Công ty TNHH Thƣơng mại Dịch vụ Quảng cáo H. 

Đị    ỉ trụ sở   ín : Số 116B đường T, P ường A, Quận F, T àn  p ố Hồ 

Chí Minh. 

Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Ông Đoàn Khánh H; sin  năm 1986; 

C ứ  d n : Giám đố ; Đị    ỉ: Số 116B đường T, P ường A, Quận F, T àn  p ố 

Hồ C í Min  là người đại diện t eo p áp luật  ủ  bị đơn  

 (Các đương sự vắng mặt). 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện cùng các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ người đại diện 

theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày: 

Công ty TNHH Một t àn  vi n Quảng Cáo M (bên A) có ký Hợp đồng mu  

bán số: 25092023/HH-TC ngày 25/9/2023 với Công ty TNHH T ương mại Dị   

vụ Quảng  áo H (b n B) với t ỏ  t uận: B n A  ung   p   o b n B Kệ treo L s e 

dầu gội: với số lượng là 113  ái, đơn giá 310 000 đồng, t àn  tiền là 35 030 000 

đồng; Kệ Mi   Tester Tr y: với số lượng là 450  ái, đơn giá 115 000 đồng, t àn  

tiền là 51 750 000 đồng  Tổng giá trị  ợp đồng là 93 722 400 đồng (đã b o gồm 

T uế Giá trị gi  tăng)  

S u k i ký  ợp đồng Công ty TNHH Một t àn  vi n Quảng Cáo M đã gi o 

đúng và đủ sản p ẩm   o Công ty TNHH T ương mại Dị   vụ Quảng  áo H nên 

ngày 31/10/2023 hai b n đã tiến  àn  ng iệm t u và t  n  lý  ợp đồng t eo Biên 

bản ng iệm t u và t  n  lý  ợp đồng ngày 31/10/2023  Cùng ngày Công ty TNHH 

Một t àn  vi n Quảng Cáo M đã xu t  ó  đơn giá trị gi  tăng số 00000346   o 

Công ty TNHH T ương mại Dị   vụ Quảng  áo H.  

Đến ngày 26/9/2023 Công ty TNHH T ương mại Dị   vụ Quảng  áo H đã 

t  n  toán số tiền 43 390 000 đồng, ngày 08/01/2024 t  n  toán tiếp số tiền 

30 000 000 đồng cho Công ty TNHH Một t àn  vi n Quảng Cáo M  N ư vậy, tín  

đến n y bị đơn  òn nợ nguy n đơn số tiền là 20 332 400 đồng  P í  nguy n đơn đã 

n iều lần li n  ệ, y u  ầu Công ty TNHH T ương mại Dị   vụ Quảng  áo H thanh 

toán số tiền  òn lại n ưng bị đơn  ố tìn  né trán , k ông li n lạ  đượ   

           Do đó, Công ty TNHH Một t àn  vi n Quảng Cáo M k ởi kiện y u  ầu Tòa 

án: Buộ  Công ty TNHH T ương mại Dị   vụ Quảng  áo H  ó trá   n iệm t  n  

toán số tiền  òn nợ là 20.332.400 đồng (  i mươi triệu, b  trăm b  mươi   i ngàn, 

bốn trăm đồng), k ông y u  ầu tín  lãi su t  T  n  toán ng y s u k i bản án  ó 

 iệu lự    

Bị đơn Công ty TNHH T ương mại Dị   vụ Quảng  áo H và người đại diện 

t eo p áp luật là ông Đoàn K án  Hoàng Tò  án đã tống đạt và tiến  àn  t ủ tụ  

thông báo trên phương tiện t ông tin đại   úng n ưng vẫn vắng mặt k ông  ó lý 

do nên Tòa án k ông t u t ập đượ  lời k  i  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí 

Minh phát biểu ý kiến:  

- Về tố tụng:  

1  Việ  tuân theo pháp luật tố tụng  ủ  T ẩm p án 

T ẩm p án đượ  p ân công t ụ lý giải quyết vụ án đã t ự   iện đúng, đầy 

đủ quy địn  Bộ luật Tố tụng dân sự và cá  văn bản quy p ạm p áp luật  ó liên 

qu n về t ụ lý vụ việ ; xá  min  t u t ập tài liệu,   ứng  ứ; việ  gi o nộp, tiếp 

 ận,  ông k  i   ứng  ứ và  ò  giải. 

2  Việ     p  ành pháp luật tố tụng  ủ  Hội đồng xét xử, T ư ký p i n tòa: 

Hội đồng xét xử, T ư ký p i n tò  đã t ự   iện đúng, đầy đủ quy địn   ủ  Bộ luật Tố 

tụng dân sự và cá  văn bản quy p ạm p áp luật  ó liên qu n về việ  xét xử vụ án. 
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3. Việ     p  àn  p áp luật  ủ  người t  m gi  tố tụng: Từ k i t ụ lý vụ án 

đến n y nguy n đơn t ự   iện đúng quy địn  p áp luật tố tụng dân sự; Bị đơn và 

người đại diện  ợp p áp  ủ  bị đơn chư  đúng quy địn  p áp luật tố tụng dân sự. 

- Về nội dung: Đề ng ị Hội đồng xét xử    p n ận y u  ầu k ởi kiện  ủ  

Công ty TNHH T ương mại Dị   vụ Quảng  áo H. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

S u k i ng i n  ứu  á  tài liệu  ó trong  ồ sơ vụ án đượ  t ẩm tr  tại p i n 

tòa, lời p át bi u ý kiến  ủ  đại diện Viện ki m sát, Hội đồng xét xử n ận địn : 

[1] Về tố tụng: 

Bị đơn Công ty TNHH T ương mại Dị   vụ Quảng  áo H và người đại diện 

t eo p áp luật  ủ  bị đơn đã đượ  Tò  án đã tống đạt về t ời gi n t  m gi  p i n 

 ọp ki m tr  việ  gi o nộp, tiếp  ận,  ông k  i   ứng  ứ và  ò  giải, t ời gi n 

tham gia phiên tòa t eo quy địn  tại Điều 180  ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự n ưng 

vẫn vắng mặt k ông  ó lý do n n Tò  án tiến  àn  ki m tr  việ  gi o nộp, tiếp  ận 

 ông k  i   ứng  ứ và k ông tiến  àn   ò  giải đượ  t eo Điều 207 và Điều 208 

 ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự  Đồng t ời, người đại diện  ợp p áp  ủ  nguyên đơn là 

ông Nguyễn Tu n Min   ó đơn đề ng ị Tòa án xét xử vắng mặt  Do đó, căn  ứ vào 

Điều 227 và Điều 228  ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự, Tò  án vẫn tiến  àn  xét xử vắng 

mặt đương sự. 

[2] Về qu n  ệ p áp luật tr n     p và t ẩm quyền giải quyết vụ án: 

Xét y u  ầu k ởi kiện  ủ  nguy n đơn thì đây là vụ án tr n     p về  ợp 

đồng mua bán hàng hóa, do bị đơn có trụ sở   ín  tại Quận 8, T àn  p ố Hồ C í 

Minh nên vụ án t uộ  t ẩm quyền giải quyết  ủ  Tò  án n ân dân Quận 8, T àn  

p ố Hồ C í Min  t eo qui địn  tại K oản 1 Điều 30, Điều 35 và đi m   K oản 1 

Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự  

[3]  Về  ác yêu  ầu  ủ  đương sự: 

[3.1]. Xét t  y, Hợp đồng mu  bán số: 25092023/HH-TC ngày 25/9/2023 do 

  i b n xá  lập  oàn toàn tự nguyện, k ông vi p ạm điều   m  ủ  luật, k ông trái 

đạo đứ  xã  ội  S u k i ký  ợp đồng, Công ty TNHH Một t àn  vi n Quảng Cáo 

M đã gi o đúng và đủ sản p ẩm   o Công ty TNHH T ương mại Dị   vụ Quảng 

cáo H là Kệ treo L s e dầu gội: với số lượng là 113  ái, đơn giá 310 000 đồng, 

t àn  tiền là 35 030 000 đồng; Kệ Mi   Tester Tr y: với số lượng là 450  ái, đơn 

giá 115 000 đồng, t àn  tiền là 51 750 000 đồng n n ngày 31/10/2023   i b n đã 

tiến  àn  ng iệm t u và t  n  lý  ợp đồng t eo Bi n bản ng iệm t u và t  n  lý 

 ợp đồng ngày 31/10/2023  Cùng ngày Công ty TNHH Một t àn  vi n Quảng Cáo 

M đã xu t  ó  đơn giá trị gi  tăng số 00000346 với tổng giá trị  ợp đồng là 

93 722 400 đồng (đã b o gồm T uế Giá trị gi  tăng) cho Công ty TNHH T ương 

mại Dị   vụ Quảng  áo H. 

Đến ngày 26/9/2023 Công ty TNHH T ương mại Dị   vụ Quảng  áo H đã 

t  n  toán số tiền 43 390 000 đồng t eo Gi y báo nợ/ ó số   ứng từ-Doc No: 

2609235219.023258, ngày 08/01/2024 t  n  toán tiếp số tiền 30 000 000 đồng 

t eo Gi y báo nợ/ ó số   ứng từ-Doc No: 0801245209.001734 cho Công ty 
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TNHH Một t àn  vi n Quảng Cáo M  N ư vậy, tín  đến n y bị đơn  òn nợ 

nguy n đơn số tiền là 20 332 400 đồng  P í  nguy n đơn đã n iều lần li n  ệ, y u 

 ầu Công ty TNHH T ương mại Dị   vụ Quảng  áo H t  n  toán số tiền  òn lại 

n ưng bị đơn  ố tìn  né trán , k ông li n lạ  đượ   

Quá trìn  giải quyết vụ án, Tò  án đã n iều lần triệu tập bị đơn đến Tò  đ  

 á  b n t ỏ  t uận với n  u về việ  giải quyết vụ án n ưng bị đơn vẫn vắng mặt 

không có lý do, k ông  ó t iện   í trả nợ. Do đó, việ  nguy n đơn y u  ầu Tò  án 

buộ  bị đơn là Công ty TNHH T ương mại Dị   vụ Quảng  áo H  ó trá   n iệm 

t  n  toán số tiền  òn nợ là 20 332 400 đồng (  i mươi triệu, b  trăm b  mươi hai 

ngàn, bốn trăm đồng) là  ó  ăn  ứ  ần    p n ận t eo quy địn  tại các Điều 116, 

Điều 117, Điều 118, Điều 119, Điều 430, Điều 431, Điều 432, Điều 433, Điều 434, 

Điều 435, Điều 436 và Điều 440  ủ  Bộ Luật dân sự; Điều 24, Điều 34, Điều 37, 

Điều 42, Điều 50 và Điều 55  ủ  Luật T ương mại. 

[3.2]. Về lãi su t: Do nguy n đơn k ông y u  ầu n n Hội đồng xét xử không 

xem xét giải quyết   

[4]. Ý kiến p át bi u và đề ng ị  ủ  đại diện Viện ki m sát n ân dân Quận 

8, T àn  p ố Hồ C í Min  là p ù  ợp với n ận địn   ủ  Hội đồng xét xử n n  ó 

 ăn  ứ đ     p n ận. 

[5]  Về án phí: 

Do y u  ầu  ủ  nguyên đơn đượ     p n ận nên  ăn  ứ vào Điều 147 Bộ 

luật Tố tụng Dân sự; Luật p í và lệ p í; Điều 26  ủ  Ng ị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủ  Ủy b n T ường vụ Quố   ội quy 

địn  về mứ  t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ p í Tòa án 

thì bị đơn p ải   ịu án phí kin  do n , t ương mại sơ t ẩm. 

[6]. Về quyền k áng  áo: Cá  đương sự đượ  quyền k áng  áo bản án t eo 

luật địn   

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ vào các Điều 116, Điều 117, Điều 118, Điều 119, Điều 357, Điều 

430, Điều 431, Điều 432, Điều 433, Điều 434, Điều 435, Điều 436, Điều 440 và 

Điều 468  ủ  Bộ Luật dân sự; 

Căn  ứ vào Điều 24, Điều 34, Điều 37, Điều 42, Điều 50, Điều 55 và Điều 

306  ủ  Luật T ương mại; 

Căn  ứ vào K oản 1 Điều 30, Điều 35, đi m   K oản 1 Điều 39, Điều 147, 

Điều 180, Điều 207, Điều 208, Điều 227, Điều 228, Điều 271 và Điều 273  ủ  Bộ 

Luật tố tụng dân sự; 

Căn  ứ vào Luật T i  àn  án dân sự năm 2008 (đã sử  đổi, bổ sung năm 2014); 

Căn  ứ vào Điều 26  ủ  Ng ị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

 ủ  Ủy b n T ường vụ Quố   ội quy địn  về mứ  t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản 

lý và sử dụng án p í và lệ p í Tò  án; 

Tuy n xử: 
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1. C  p n ận toàn bộ y u  ầu k ởi kiện  ủ  nguy n đơn Công ty TNHH 

Một t àn  vi n Quảng Cáo M. 

Buộ  Công ty TNHH T ương mại Dị   vụ Quảng  áo H có trá   n iệm 

thanh toán cho Công ty TNHH Một t àn  vi n Quảng Cáo M số tiền là 20.332.400 

đồng (  i mươi triệu, b  trăm b  mươi   i ngàn, bốn trăm đồng) ng y s u k i bản 

án  ó  iệu lự  p áp luật  K ông y u  ầu tín  lãi su t  

K  từ ngày  ó đơn y u  ầu t i  àn  án  ủ  người đượ  t i  àn  án (đối với 

 á  k oản tiền p ải trả   o người đượ  t i  àn  án)   o đến k i t i  àn  án xong, 

b n p ải t i  àn  án  òn p ải   ịu k oản tiền lãi  ủ  số tiền  òn p ải t i  àn  án 

t eo mứ  lãi su t nợ quá  ạn trung bìn  tr n t ị trường tại t ời đi m thanh toán 

tương ứng với t ời gi n   ậm trả. 

2   n p í sơ t ẩm về kin  do n , t ương mại: Công ty TNHH T ương mại 

Dị   vụ Quảng  áo H p ải   ịu số tiền là 3.000.000 đồng (b  triệu đồng). 

Công ty TNHH Một t àn  vi n Quảng Cáo M không p ải   ịu án p í sơ 

t ẩm về kin  do n , t ương mại;  oàn trả lại cho Công ty TNHH Một t àn  viên 

Quảng Cáo M số tiền 3.000.000 đồng tiền tạm ứng án p í đã nộp theo biên lai thu 

số 0000939 ngày 24/4/2024  ủ  C i  ụ  T i  àn  án dân sự Quận 8, T àn  p ố 

Hồ C í Min . 

T i  àn  tại  ơ qu n T i  àn  án dân sự  ó t ẩm quyền  

3.  T ời  ạn k áng  áo đối với bản án  ủ  Tò  án   p sơ t ẩm là 15 ngày, k  

từ ngày tuy n án; đối với đương sự k ông  ó mặt tại p i n tò   oặ  k ông  ó mặt 

k i tuy n án mà  ó lý do   ín  đáng t ì t ời  ạn k áng  áo đượ  tín  từ ngày  ọ 

n ận đượ  bản án  oặ  bản án đượ  ni m yết. 

4. Trường  ợp bản án, quyết địn  đượ  t i  àn  t eo Điều 2 Luật t i  àn  

án dân sự năm 2008 (đã sử  đổi, bổ sung năm 2014) thì người đượ  t i  àn  án 

dân sự; Người p ải t i  àn  án dân sự  ó quyền t ỏ  t uận t i  àn  án, quyền y u 

 ầu t i  àn  án, tự nguyện t i  àn  án  oặ  bị  ưỡng   ế t i  àn  t eo  á  Điều 6, 

7, 7a, 7b và 9 Luật T i  àn  án dân sự năm 2008 (đã sử  đổi, bổ sung năm 2014); 

T ời  iệu t i  àn  án đượ  t ự   iện t eo quy địn  tại Điều 30 Luật T i  àn  án 

dân sự năm 2008 (đã sử  đổi, bổ sung năm 2014)./. 

Nơi nhận:                                                               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND TP.HCM;                                                   THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA                                  

- VKSND Quận 8; 

- C i  ụ  THADS Quận 8; 

- Cá  đương sự; 

- Lưu  ồ sơ, VP  

 

 

                                                                                           Nguyễn Thị Thùy Dung 
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